TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHUYẾN NÔNG NĂM 2024

PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH VÀ MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG HẠI CHÍNH
TRÊN CÂY LÚA
Hiện nay áp lực trong sản xuất lúa đó là sâu bệnh hại, sâu bệnh hại xuất hiện thường xuyên, có thể gây thành đại dịch, bên cạnh đó là sự phát sinh những đối tượng sâu bệnh hại mới khiến cho chúng ta gặp nhiều khó khăn trong phòng trừ. Để nâng cao hiệu quả phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa và giảm ô nhiễm môi trường, công tác phòng trừ cần đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Phòng là chính.
- Trừ sớm, trừ kịp thời, nhanh chóng và triệt để.

- Sử dụng tổng hợp các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
I. ÁP DỤNG BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP
1. Biện pháp canh tác

-  Làm đất sớm và vệ sinh đồng ruộng

-  Luân canh với cây trồng khác
-  Gieo trồng với mật độ và thời vụ thích hợp

-  Sử dụng hạt giống khoẻ, giống chống chịu sâu bệnh, giống ngắn ngày 

-  Sử dụng phân bón hợp lý

2. Biện pháp thủ công:
- Bắt, ngắt bằng tay, đào hang bắt chuột…
- Dùng bẫy tiêu diệt trưởng thành của các loại sâu

3. Biện pháp sinh học

- Tạo môi trường thuận lợi cho các loại sinh vật có ích là kẻ thù tự nhiên của dịch hại phát triển nhằm góp phần tiêu diệt dịch hại:

- Sử dụng các loại thuốc Bảo vệ thực vật sinh học;

4. Biện pháp hoá học 

- Sử dụng thuốc theo ngưỡng kinh tế, ngưỡng gây hại theo khuyến cáo của cơ quan BVTV địa phương 

- Sử dụng thuốc an toàn với thiên địch: Lựa chọn thuốc ít độc hại, chọn thời gian và phương thức xử lý ít ảnh hưởng với thiên địch. Sử dụng thuốc theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc; Đúng liều l​ượng và nồng độ; Đúng lúc; Đúng cách (kỹ thuật). 
II . MỘT SỐ SÂU HẠI CHÍNH TRÊN CÂY LÚA
1. Rầy nâu

a. Đặc điểm hình thái:

- Rầy trưởng thành có màu nâu. Con đực nhỏ hơn con cái. Trưởng thành có 2 dạng cánh ngắn và cánh dài.

- Trứng hình bầu dục giống quả chuối, nằm trong nõn bẹ, gân lá.

-  Rầy non mới nở có màu vàng trắng, ở tuổi 2 – 3 trở lên có màu nâu vàng, bò ngang.

b. Điều kiện phát sinh, phát triển, đặc điểm gây hại.

Nhiệt độ 20 – 30oC và ẩm độ bão hoà là điều kiện thuận lợi cho rầy nâu sinh sống và phát triển. Thông thường, nếu trước thời gian nào đó có nhiệt độ và ẩm độ không khí cao, lượng mưa nhiều, sau đó trời hửng nắng thì rầy nâu dễ phát sinh thành dịch.

Cả rầy non và trưởng thành đều chích hút dịch cây. Chúng tập trung ở gốc và thân lúa làm cho cây còi cọc, sinh trưởng kém, lúa vàng. Mật độ cao gây cháy rầy thành đám, vạt. Khi đó rầy trưởng thành cánh dài phát triển mạnh để di chuyển, phân tán.

Giai đoạn lúa trỗ - chín thường bị rầy hại nặng.

Hàng năm rầy phát sinh 7 - 8 lứa, trong đó có 4 lứa quan trọng: lứa rầy 2-3 phá hại vào tháng 4 - 5 (đối với vụ  Xuân, đặc biệt vùng chiêm trũng) và lứa 5 - 6 phát sinh vào tháng 7 - 9.

c. Biện pháp phòng trừ

- Sử dụng giống kháng rầy.

- Mật độ cấy hợp lý, bón phân cân đối, tránh bón quá nhiều đạm.

- Trên những ruộng lúa có nước có thể sử dụng biện pháp rắc cát có tẩm dầu kèm theo khua động làm cho rầy “giả chết” rơi xuống nước, dầu vít lỗ thở của chúng làm cho chúng bị chết.

- Tạo môi trường thuận lợi cho tập đoàn thiên địch phong phú của rầy nâu cư trú và phát triển.

- Thường xuyên kiểm tra, thăm đồng phát hiện sớm ổ rầy ngay từ đầu vụ khi có mật độ 6 - 9 rầy non/khóm ở thời kỳ làm đòng và 17 - 25 rầy non/khóm ở thời kỳ trỗ thì dùng các loại thuốc hoá học có hoạt chất như Fenobucarb; Thiamethoxam; Pymetrozine; Abamectin; Buprofezin; Etofenprox ….phun theo liều khuyến cáo.

2. Sâu đục thân lúa bướm 2 chấm 

a. Đặc điểm hình thái

Trứng đẻ thành ổ hình bầu dục dài, trên mặt phủ một lớp lông màu vàng nhạt ở giữa hơi nhô lên.

 Mới đẻ trứng màu trắng sau chuyển màu ngà vàng sắp nở màu đen. Sâu non đẫy sức dài 21 - 25 mm màu trắng sữa, đầu màu nâu vàng.

Ngài đực có đầu ngực và cánh trước màu nâu nhạt, giữa cánh có một chấm đen. Ngài cái thân dài 10 - 13 mm, thân màu trắng vàng hoặc vàng nhạt, cuối bụng có chùm lông màu vàng nhạt, giữa cánh trước có một chấm đen.

b. Điều kiện phát sinh, phát triển , đặc điểm gây hại.

Thời gian sinh trưởng và phát dục các giai đoạn của sâu có liên quan mật thiết với điều kiện nhiệt độ và ẩm độ.

Ở điều kiện nhiệt độ từ 26 - 30 độ C, thời gian phát dục của trứng là 7 ngày, sâu non từ 25 - 33 ngày, nhộng 8 - 10 ngày, bướm vũ hóa đẻ trứng 3 ngày.

Ngài thường vũ hóa về đêm, ban ngày ngài đậu yên nấp trong khóm lúa rậm rạp gần mặt nước, khi trời tối ngài hoạt động mạnh từ 19 - 20 giờ.

Sau khi vũ hóa thì ngay trong đêm đó ngài có thể giao phối và đêm thứ 2 bắt đầu đẻ trứng. Mỗi ngài cái có thể đẻ 1 - 5 ổ trứng, mỗi ổ trứng có từ 100 - 150 quả trứng.

Trứng được đẻ ở mút ngọn lúa ở thời kỳ mạ và khoảng gần giữa mặt trên hay dưới lá ở thời kỳ cấy.

Sâu non khi nở gặm phá chất keo và lông phủ trên ổ trứng chui ra. Nếu lúa đang ở thời kỳ mạ hoặc đẻ nhánh, sâu đục qua bẹ vào đến nõn giữa phá làm cho dảnh lúa bị héo.

Nếu lúa sắp trỗ hoặc mới trỗ, sâu đục qua lá bao của đòng và chui vào giữa rồi bò xuống đục ăn điểm sinh trưởng, cắt đứt các mạch dẫn dinh dưỡng làm cho bông lép trắng.

Sâu đục thân bướm hai chấm phá hại nặng trên lúa mùa hơn lúa xuân. Các giống lúa đang trồng chưa có giống nào kháng sâu đục thân hai chấm, giống lúa nếp bị hại nặng hơn giống lúa tẻ.

Cùng một giống lúa, giai đoạn sinh trưởng khác nhau mức độ hại khác nhau, lúa ở thời kỳ đẻ nhánh rộ, làm đòng, trỗ gặp lứa sâu ra rộ thì mức độ bị hại có khả năng lớn hơn so với các giai đoạn sinh trưởng khác.

Một năm có 6 - 7 lứa, quan trọng là lứa 2 và 5 trùng với tháng 5 và tháng 9. Đây là hai lứa sâu hại cần chú ý phòng trừ vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất.

Bướm vũ hóa sau khi lúa trỗ hoặc trùng với thời gian lúa trỗ tỷ lệ bị hại nhẹ, bướm vũ hóa rộ trước khi lúa trỗ từ 5 - 7 ngày, tỷ lệ bị hại rất nặng.

c. Biện pháp phòng trừ

+ Biện pháp kỹ thuật canh tác: Trên các khu đồng lúa hoặc mạ cần sạch cỏ, phát bờ trước khi gieo cấy, khu vực ruộng mạ nên gieo thành từng khoảnh, từng giống để tiện chăm sóc và phòng trừ sâu hại.

Bón phân cân đối theo quy trình kỹ thuật đối với giống nếp cái hoa vàng, không sử dụng phân đạm quá nhiều hoặc bón không đúng quy trình.

Điều khiển nước tưới hợp lý, chủ động để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, có sức chống chịu sâu bệnh cao.

Cày lật gốc rạ phơi ải hoặc làm dầm (ngâm nước) sau thu hoạch để diệt nhộng.
Ngắt dảnh héo, ngắt ổ trứng, bẫy đèn đồng loạt bắt bướm. 
Mật độ ổ trứng từ 0,5 - 0,7 ổ/m2 (lúa đẻ nhánh) hoặc 0,2 - 0,3 ổ trứng/m2 (lúa sắp trỗ) cần phòng trừ bằng thuốc hóa học bằng các loại thuốc có hoạt chất như: Cartap; Benfuracarb; Abamectin; Cyhalodiamide + Lufenuron;  Acetamiprid + Thiosultap - sodium … Liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.
3. Sâu cuốn lá nhỏ

a. Đặc điểm hình thái
- Ngài: mép trước của cánh trước có màu nâu vàng, có hai vệt xiên màu nâu đen từ trên mép cánh xuống 2/3 cánh.  

- Trứng: Hình bầu dục có vân mạng lưới rất nhỏ, đẻ từng quả ở mặt trên và mặt dưới lá, trứng mới đẻ có màu hơi đục khi gần nở chuyển màu ngà vàng.

- Sâu non: Sâu non có 5 tuổi, mới mở màu trắng trong, đầu có màu nâu đen, khi lớn cơ thể chuyển màu xanh lá mạ - màu vàng, đầu màu nâu sáng.

- Nhộng có  màu  vàng - nâu đậm, thường thấy trong lá bị cuốn.

b. Điều kiện phát sinh, phát triển , đặc điểm gây hại.
* Vòng đời:
Vòng đời sâu cuốn lá nhỏ từ 28 - 36 ngày. 

- Thời gian đẻ trứng:  6 - 7 ngày;

- Sâu non: 14 - 16 ngày;

- Nhộng: 6 - 7 ngày;

- Trưởng thành sống: 2 - 6 ngày.

* Đặc điểm sinh học và gây hại:
Ngài trưởng thành hoạt động đẻ trứng về đêm, ban ngày ẩn nấp, có xu tính mạnh với ánh sáng, con cái mạnh hơn con đực. Ngài thường tìm những ruộng xanh tốt để đẻ trứng, mỗi con cái có thể đẻ trên 100 quả trứng, rải rác trên lá lúa. 

Sâu non có 5 tuổi: Tuổi 1 rất linh hoạt có thể bò khắp trên lá, chui vào lá nõn, mặt trong bẹ lá hoặc bao lá cũ; tuổi 2, 3 trở đi nhả tơ để khâu 2 mép lá cuốn thành tổ nằm trong đó gây hại. Sâu có khả năng di chuyển ra khỏi bao cũ để phá hại lá mới, mỗi con sâu non có thể phá hại từ 5 -9 lá, thời gian di chuyển thường vào buổi chiều (từ 6 giờ - 9 giờ tối), ngày trời mưa hoặc râm mát thì có thể di chuyển bất cứ lúc nào trong ngày. Sâu non đẫy sức chuyển màu vàng hồng chui ra khỏi bao bò xuống gốc lúa, bẹ lá dệt kén mỏng hoá nhộng hoặc hoá nhộng ngay trong bao cũ.
c. Biện pháp phòng trừ

Diệt cỏ dại triệt để trong ruộng và xung quanh bờ (đặc biệt cỏ lồng vực).

Thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm, nếu mật độ bướm ra rộ có thể dùng bẫy đèn để thu hút.

Bảo vệ thiên địch như: Ong mắt đỏ ký sinh sâu non và nhộng.

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi mật độ sâu như sau:

Giai đoạn lúa đẻ nhánh: Khi mật độ 15 con/m2 với lúa gieo thẳng và 5 con/10 khóm với lúa cấy. Giai đoạn úa làm đòng: 10 con/m2 (lúa gieo thẳng) và 3 con/10 khóm (lúa cấy).

Dùng các loại thuốc hoá học có hoạt chất như: Cartap; Etofenprox; Abamectin; Abamectin + Azadirachtin; Acetamiprid  + Thiosultap-sodium; Deltamethrin;... theo liều khuyến cáo ghi ngoài bao bì.

- Thời điểm phun thuốc thích hợp nhất:
+ Sự phát dục của sâu cuốn lá nhỏ phụ thuộc vào sự sinh trưởng, phát triển của từng trà lúa, trên cùng một cánh đồng có nhiều trà lúa cấy ở các thời vụ khác nhau thì trứng sâu cuốn lá nhỏ nở rộ cũng ở các thời điểm khác nhau. Những ruộng lúa cấy trước, nhanh tốt; ruộng lúa thừa đạm, lá xanh đen, những ruộng gần khu dân cư, gần đường quốc lộ, khi trời tối sẽ có nhiều ánh sáng nên mật độ bướm sẽ cao hơn, trứng sâu cũng nở sớm hơn.

+ Phun sau khi ngớt bướm 2 - 3 ngày (thăm đồng 2 ngày/lần, xua ngọn lá lúa kiểm tra thấy mật độ bướm giảm đột ngột so với thời điểm bướm ra rộ). Khi lúa cúi bông, sâu cuốn lá nhỏ không phá hại nữa mặc dù mật độ bướm rất cao trước đó.

+ Chỉ phun trừ sâu Cuốn lá nhỏ trên những diện tích có mật độ sâu non đến ngưỡng phòng trừ (từ 50 con/m2 trở lên đối với giai đoạn đẻ nhánh, từ 20 con/m2 trở lên đối với giai đoạn làm đòng).
4. Bọ trĩ hại lúa

a. Đặc điểm hình thái

Bọ trĩ non sau khi nở ra, thường sống tập trung nhiều con một chỗ trong lá non và gây hại. Khi lá non xòe ra hoàn toàn, thì bọ non chuyển vào đầu chóp lá nõn bị cuốn. Bọ trĩ non đẫy sức dài khoảng 1mm, màu vàng nhạt, hình dạng giống bọ trưởng thành nhưng không có cánh.

Bọ trĩ trưởng thành con cái có thân dài 1,5-1,8mm, màu nâu đỏ hoặc màu đen, khi bị khua động, thì nhanh nhẹn nhảy đi chỗ khác lẩn trốn hoặc rơi xuống đất.

Bọ trưởng thành, thường bò và cong bụng ở trên mặt lá, hoặc trong các lá cuốn. Bọ trưởng thành ưa hoạt động phá hoại vào những ngày trời râm mát, hoặc ban đêm, khi trời nắng thường ẩn náu trong các lá nõn hoặc lá non (cuộn lại).

Bọ trĩ có thể gây hại từ giai đoạn mạ đến đẻ nhánh, làm đòng và ở cả hai vụ lúa. Khi lá lúa còn non, bọ trĩ hút nhựa, để lại những điểm trắng nhỏ, làm cho chót lá khô vàng cuốn quăn lại và dần dần khô cả lá làm cho cây sinh trưởng còi cọc khô héo, hoa bị hại không thụ phấn được tạo hạt lép, năng suất giảm.

b. Điều kiện phát sinh, phát triển, đặc điểm gây hại.

- Khi nhiệt độ từ 15-25oC mật độ bọ trĩ tăng dần;

- Khi nhiệt độ tăng từ 25-27oC trở nên thì mật độ bọ trĩ giảm xuống;

- Ruộng khô hạn thiếu nước, chăm bón kém, mật độ bọ trĩ tăng cao;

- Mưa có tác dụng làm giảm số lượng bọ trĩ rõ rệt, đặc biệt là bọ trĩ trưởng thành sau những trận mưa số lượng giảm hẳn;

- Mật độ bọ trĩ giảm phụ thuộc vào giai đoạn sinh trưởng cây lúa, từ khi cây lúa mọc mềm đến đẻ nhánh mật độ bọ trĩ tăng dần và đến ngưỡng cao nhất sau đó giảm dần.

Cách phát hiện:  vì bọ trĩ rất nhỏ, mắt thường khó phát hiện, thông thường muốn biết mật độ con/lá thì ta nhúng tay xuống nước, rồi khoát tay qua lá quan sát thấy bọ trĩ trên tay để tính mật độ con/m2.

c. Biện pháp phòng trừ

- Vệ sinh đồng ruộng cần phải lưu ý công tác trừ cỏ dại quanh ruộng vì tỷ lệ trứng bọ trĩ tồn tại trên cỏ dại có lúc nhiều hơn so với lúa (nên cần phun trừ sâu trên bờ ruộng).

- Gieo cấy thời vụ tập trung, tránh gieo quá sớm hoặc quá muộn.

- Bón phân lót, thúc kịp thời, chú ý "nặng đầu nhẹ đuôi" để lúa phát triển nhanh chóng ngay từ khi sạ và đẻ nhánh tập trung.

- Tưới nước hợp lý đảm bảo ruộng luôn đủ ẩm sau khi gieo và giữ mực nước 2-3cm trong giai đoạn lúa đẻ nhánh giúp lúa đẻ khỏe.

- Phòng trừ bọ trĩ bằng biện pháp hóa học, đảm bảo nguyên tắc 4 đúng:

- Phòng trừ bọ trĩ bằng biện pháp hóa học. Chọn đúng thuốc đặc trị: Abamectin; Cartap;... Phun theo liều khuyến cáo trên bao bì.
+ Phun buổi sáng sớm và chiều mát, phun kịp thời lúc lúa 1 - 2 lá đến đẻ nhánh. Mật độ bọ trĩ gây hại tăng cao nhất là trên các trà lúa gieo muộn.
 Phun đúng cách: đảm bảo phun đều ướt đẫm lá lúa bị bọ trĩ gây hại để thuốc tiếp xúc với bọ trĩ nhiều nhất và ít ảnh hưởng cây trồng, sức khỏe con người.

5. Nhện gié hại lúa

a. Đặc điểm hình thái

- Nhện trưởng thành có kích thước rất nhỏ khoảng 0,2-1mm, trong suốt hoặc màu nâu sáng, có 8 chân. Cơ thể con đực thường ngắn hơn con cái, đôi chân sau cùng thường to hơn đôi chân sau của con cái và được sử dụng như một cái kẹp để tự vệ.

- Nhện cái có khả năng đẻ được 50 trứng riêng lẻ trên bẹ lá phía trên mặt nước, trứng dạng bầu dục, trắng đục, các trứng không được thụ tinh sẽ nở ra nhện đực.

- Trứng rất nhỏ có dạng hình quả trứng, màu trắng hoặc màu trắng đục, đẻ rải rác trong bẹ lá. Vòng đời nhện gié từ 10 đến 13 ngày, trứng 1-2 ngày, nhện non 4-5 ngày, nhện trưởng thành 5-6 ngày.

- Nhện non cơ thể nhọn, dài, chỉ có 3 cặp chân. Nhện non ngừng hoạt động trong khoảng 1 ngày trước khi chuyển sang trưởng thành, nhện non không thể tự di chuyển được phải nhờ con đực trưởng thành mang đi.

b. Điều kiện phát sinh, phát triển, đặc điểm gây hại

- Nhện gié có khả năng sinh sản đơn tính và hữu tính. Trường hợp sinh sản đơn tính không cần con đực thụ tinh, trứng nhện sẽ nở ra con đực. Trường hợp sinh sản hữu tính có con đực thụ tinh, trứng sẽ nở ra con cái. Trong suốt quá trình sống, nhện cái có khả năng đẻ 50 – 55 trứng. Trong một quần thể nhện gié thường thâ stỉ lệ con cái : con đực là 3:1. Khi điều kiện sống thuận lợi, tỉ lệ là 8 cái : 1 đực.

- Nhện gié phát triển mạnh ở nhiệt độ 28 – 30 độ C, độ ẩm cao từ 96%. Khi nhiệt độ thấp hơn, chúng phát triển chậm hơn. Nhện gié có thể lan truyền nhờ vào nước, gió, hạt giống, côn trùng, chuột, công cụ sản xuất nông nghiệp, tàn dư thực vật từ vụ trước qua vụ sau…

- Nhện gié hại lúa thường sống tập trung ở trong bẹ lá lúa phần trên mặt nước. Khi mật độ tăng cao, chúng bò lên bông lúa. 
- Khi không có thức ăn, tất cả các pha nhện gié đều tồn tại tốt trong nước. Nhện gié trưởng thành có khả năng tồn tại trong nước lâu nhất là 23 ngày (con cái thường sống dai hơn con đực), nhện non là 25 ngày. Đáng chú ý, trứng và nhện gié non không di động đều có khả năng nở và lột xác trong môi trường nước.

- Nhện gié gây hại cho lúa ở mọi giai đoạn từ khi gieo mạ đến trổ chín và trên mọi bộ phận của cây lúa như bẹ lá, gân lá, gié lúa và trong hạt lúa. Chúng gây hại cho lúa bằng cách chích hút nhựa cây để lại nhiều sọc dài màu nâu tím bên ngoài bẹ lá.

-Khi lúa ở thời kỳ nhỏ nhện gié chích hút bên ngoài bẹ hoặc vị trí tiếp giáp giữa bẹ và thân cây. Vết hại lúc đầu là các chấm màu trắng vàng, sau lan rộng tạo thành những đám trông như vết cạo gió màu nâu hoặc nâu đen. Đến giai đoạn lúa làm đòng nhện gié đục vào bên trong và sống ở khoang mô bẹ lá và gân lá, tạo thành nhiều sọc dài màu tím chạy dọc theo bẹ lá làm cho lá có màu thâm đen.

- Khi lúa trổ chín, nhện gié gây hại trên nhiều bộ phận như bẹ lá, gân lá, thân, bông và trên hạt. Khi mật số cao chúng bò lên bông lúa và chích hút cuống bông, cuống gié và bông lúa trước khi trỗ. Trong thời kỳ lúa làm đòng mà bị nhện gié tấn công mạnh sẽ làm cây lúa thiếu dinh dưỡng dẫn đến lúa không trổ thoát, hạt lúa bị biến dạng méo mó, lép lửng nhiều, màu nâu đen lốm đốm hoặc thâm đen đều trên cả hạt. Các bông lúa bị hại thường mọc thẳng đứng vì phần lớn số hạt bị lép làm giảm năng suất. 

- Sự gây hại của nhện gié còn tạo ra các vết thương cơ giới, là điều kiện thuận lợi cho một số loài nấm, vi khuẩn xâm nhập, phát triển và gây hại như Sarocladium oryzae, Curvularia sp., Alternaria padwrekii, trong đó chủ yếu là nấm Sarocladium oryzae gây bệnh thối bẹ.

- Không chỉ làm giảm năng suất mà nhện gié còn làm giảm tỷ lệ gạo thương phẩm, chất lượng gạo cũng giảm theo. Trên các giống lúa khác nhau thì mức độ gây hại và mật độ nhện cũng khác nhau.
c. Biện pháp phòng trừ

- Cày ải phơi đất, vệ sinh đồng ruộng, phun thuốc diệt sạch cỏ bờ, lúa chét, lúa rày.

- Gieo cấy lúa theo hàng với mật độ vừa phải, bón phân cân đối giữa đạm-lân-kali.

- Bảo vệ thiên địch trong ruộng lúa, một số loại nhện và ong nội ký sinh có khả năng kiềm chế mật số nhện gié.

- Cung cấp đủ nước cho ruộng lúa vì nhện gié thích hợp điều kiện ruộng khô.

- Luân canh cây trồng bằng cách trồng cây trồng cạn để cắt đứt vòng đời của chúng như các cây họ đậu đồng thời làm tăng độ phì của đất.

*Biện pháp hóa học:

Nhện xuất hiện nhiều ở giai đoạn bắt đầu làm đòng đến trổ, vì vậy cần phát hiện sớm, phun thuốc trừ ngay từ thế hệ đầu tiên mới có hiệu quả cao. Có thể sử dụng một số thuốc hóa học đặc trị nhện như: Abamectin, Emamectin Benzoat, Quinalphos, Propargite, …sử dụng theo liều khuyến cáo.

- Trước khi phun thuốc cần vô nước cho mực nước ruộng cao để đẩy nhện gié di chuyển lên phía trên thân lúa dễ dính thuốc. Do nhện gié sống trong bẹ lá lúa nên cần phun lượng nước cao mới có thể tiêu diệt được chúng (3-4 bình 16 lít/1.000 m2).
III. MỘT SỐ BỆNH HẠI CHÍNH TRÊN CÂY LÚA: 
1. Bệnh đạo ôn 
Bệnh do nấm gây nên. Bào tử nấm có thể sống từ 3 - 6 tháng, nhưng sợi nấm sống được tới 2 năm.

Bệnh có thể xuất hiện trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa: từ thời kỳ mạ cho đến trổ chín. Bệnh có thể gây hại ở bẹ lá, phiến lá (cháy lá), cổ bông (gãy cổ bông, khô cổ bông, thối cổ bông), lóng thân, gié (khô cổ gié) và trên hạt
+ Trên lá: Đốm bệnh hình thoi, rộng ở giữa và nhọn hai đầu, vết bệnh có thể nhỏ như mũi kim và rộng đến 1,5cm. Đốm bệnh màu nâu ở giữa xám trắng. Khi nặng vết bệnh kéo dài theo phiến lá. Nhiều vết liền nhau làm cho lá bị khô (gọi là cháy lá), ảnh hưởng đến năng suất.

+ Ở cổ lá vết bệnh làm cho lá khô nhanh.

+ Ở trên thân vết bệnh làm cho cây tóp lại

+ Ở trên cổ bông vết bệnh cũng có màu xám xanh đến nâu xám, nâu đen thắt lại và lõm vào, làm hư hại toàn bộ mạch dẫn, kết quả làm cho hạt bị lửng, lép, nếu bệnh nặng sẽ bị khô và bạc trắng. Nếu bệnh xuất hiện muộn khi lúa vào mẩy bông lúa bị gãy, điểm bị gãy có màu nâu và thối mục, ở trên hạt vết bệnh có đốm màu nâu.

- Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh và lây lan của bệnh đạo ôn trên lúa
+ Điều kiện khí hậu thời tiết khí hậu mát mẽ, ấm độ cao, mưa nhỏ kéo dài, đêm sương mù nhiều bệnh phát sinh, phát triển mạnh.
+ Điều kiện khô hạn làm cây lúa thiếu nước, quá trình trao đổi chất kém, khả năng hấp thu dinh dưỡng yếu, cây lúa không chống chọi được bệnh.
+ Ở những vùng cao điều kiện khô hạn thiếu nước kết hợp với đêm sương mù nhiều, biên độ nhiệt lớn sẽ làm cho bệnh này càng dễ phát sinh mạnh.

+ Mật độ gieo trồng có liên quan đến khả năng phát triển của bệnh. Gieo, cấy càng dày tán lá lúa càng nhiều, khả năng che khuất càng lớn, ẫm độ dưới tán lá càng cao, điều kiện vi khí hậu càng thuận lợi cho nấm cháy lá phát triển.

+ Bón phân NPK không cân đối dễ phát sinh bệnh, bón dư thừa phân đạm, sẽ làm tăng bệnh.

+ Một số giống lúa dễ nhiệm bênh đạo ôn như: AC5, X23, Thái Xuyên 111…Vì vậy những vùng hay bị bệnh đạo ôn cần chú ý không bố trí các giống dễ nhiễm bệnh. 
-  Biện pháp phòng trừ
+  Chọn những giống kháng bệnh.  

+  Vệ sinh đồng ruộng và cỏ dại để diệt nguồn bào tử và sợi nấm.

+  Xử lý hạt giống.

+  Phân bón cân đối N.P.K. Không nên bón đạm cao hơn 100kg/ha. Phân loại ruộng cao thấp hoặc cấy sớm, cấy muộn, chất đất xấu hay tốt để có chế độ bón phân hợp lý.

+ Giữ nước thường xuyên, không để cho mạ hoặc lúa bị hạn.

+ Khi bệnh xuất hiện trên ruộng:
Đối với đạo ôn lá: Điều tra khi có tỷ lệ bệnh ở hình dạng kim châm khoảng 3 - 5%  thì ngừng bón thúc đạm hoá học, sau đó phun các loại thuốc như: Tricyclazole; Isoprothiolane,…theo liều khuyến cáo.

Đối với đạo ôn cổ bông: Thời kỳ lúa ôm đòng-trổ cần theo dõi thời tiết chặt chẽ. Trong điều kiện gặp nhiệt độ thấp, ẩm độ cao, sáng sớm có nhiều sương mù,… cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc như phần đạo ôn lá phun trước và sau trổ  5-7 ngày.
 2. Bệnh bạc lá 

 Bệnh do vi khuẩn gây nên. Vi khuẩn xâm nhập vào cây chủ yếu qua những lỗ hở tự nhiên như khí khổng hoặc các vết thương xây xát. Nguồn vi khuẩn tồn tại trong hạt giống, trong đất, cỏ dại, tàn dư cây trồng. Nhiệt độ thích hợp cho vi khuẩn xâm nhiễm từ 24 - 320C.

 - Triệu chứng: Bệnh xuất hiện trên phiến lá ở ngọn và 2 bên mép lan vào giữa lá, khi mới xuất hiện vết bệnh màu xanh đậm, gặp nắng nóng héo vàng tế bào chết tạo thành màu trắng xám, vết bệnh hình gợn sóng, sáng sớm trên vết bệnh có giọt dịch màu trắng đục rồi chuyển sang màu vàng sáp, sau đó giọt dịch rắn keo lại có màu nâu chứa vi khuẩn và lây lan theo nước.
- Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh, mức độ lây lan của bệnh bạc lá lúa 
Bệnh có thể phát sinh phát triển ở tất cả các vụ trồng lúa, cây lúa trong giai đoạn làm đòng đến chín sữa dễ mẫn cảm bệnh. 
+ Bệnh gây hại lớn ở vụ hè thu- mùa, bệnh có thể phát sinh sớm vào tháng 7 - 8, khi lúa đẻ đến khi lúa làm đòng, trỗ - chín sữa với các trà lúa sớm. Ở vụ xuân bệnh thường phát sinh vào tháng 3 - 4, phát triển mạnh vào tháng 5 - 6 khi lúa trỗ và chín, song ở vụ  xuân mức độ bị bệnh thường nhẹ hơn, trừ 1 số giống lúa xuân cấy muộn, nhiễm bệnh ngay từ khi lúa làm đòng thì tác hại của bệnh có thể sẽ lớn. 

+ Đối với các giống lúa mẫm cảm bệnh thường bị bệnh rất sớm và khá nặng, giảm năng suất. Những vùng sản xuất lúa mùa trỗ vào tháng 10 thường bị bệnh nhẹ hơn, tác hại của bệnh cũng ít hơn.   
+ Bệnh phát sinh phát triển mạnh và truyền lan nhanh trong điều kiện từ 26 - 300C, ẩm độ cao từ 90% trở lên. Những đợt mưa tháng 8 không những tạo vết thương trên lá mà còn làm cho vi khuẩn sinh sản nhanh, số lượng keo vi khuẩn hình thành nhiều, tạo điều kiện cho sự xâm nhiễm và truyền lan nhanh chóng. 

+ Những vùng đất màu mỡ, nhiều chất hữu cơ, bệnh thường phát triển nhiều hơn ở chân đất xấu, cằn cỗi.  Ở những nơi đất chua, úng ngập nước hoặc mực nước sâu, đặc biệt là những vùng đất hẩu, nhiều mùn, hàng lúa bị bóng cây che phủ bệnh bạc lá phát triển mạnh hơn. 

+ Bón quá nhiều đạm, cây lúa xanh tốt, thân lá mềm yếu, hàm lượng đạm tự do trong cây tích lũy cao thì cây dễ nhiễm bệnh nặng. Ở vụ xuân, có thể bón đạm với số lượng cao hơn vụ mùa. 
+ Sử dụng cây phân xanh bón vùi giập cũng làm cho lúa nhiễm bệnh mạnh hơn phân chuồng ủ hoai mục. 

- Biện pháp phòng trừ
+ Xử lý hạt giống trước khi gieo.

+ Bón phân cân đối, không bón phân lai rai, nhất là đạm, tăng cường bón kali, phân chuồng, vôi, không bón thúc quá muộn, bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật.

+ Dùng giống ít mẫn cảm với bệnh.

+ Mực nước trên đồng ruộng chỉ nên giữ  mực thấp 
+ Khi có bệnh bạc lá xuất hiện 5 - 10% số lá có thể dùng các loại thuốc như: Bismerthiazol, Zhongshengmycin; Oxytetracycline + Tetramycin; Oxolinic acid + Salicylic acid; Oxolinic acid,… theo liều khuyến cáo.
3. Bệnh khô vằn
Bệnh do nấm gây ra, nấm tồn tại dưới dạng hạch, sợi nấm trong đất, tàn dư cây trồng, rơm rạ, cỏ, lúa chét. Hạch nấm có thể sống một thời gian dài sau khi thu hoạch lúa, thậm chí trong điều kiện ngập nước vẫn có tới 30% số hạch giữ được sức sống, nảy mầm thành sợi.

- Triệu chứng: Bệnh hại các bộ phận như phiến lá, bẹ lá, cổ bông. Vết bệnh to, không có hình dạng cố định, vết bệnh lan rộng như vết lang ben, dạng đám mây, vằn da hổ, màu xám lục. Bệnh lan dần từ các bộ phận lá phía dưới thấp lên trên tới lá đòng. Bẹ lá, lá và các bộ phận bị bệnh khô lụi sớm, vàng xơ xác, nghẹn đòng, bông lép. Bệnh nặng có thể làm giảm năng suất đáng kể, trung bình từ 15 -  40%. Bệnh thường hại  ở cây lúa ven bờ nơi có nhiều cỏ dại
- Đặc điểm phát sinh, phát triển bệnh và lây lan của bệnh khô vằn

+ Bệnh phát sinh và gây hại mạnh trong điều kiện:  Ruộng có nhiều cỏ dại, nước càng sâu bệnh phát sinh càng mạnh. Gieo sạ quá dày, bón phân đạm quá nhiều và bón không cân đối N,P,K.  
+ Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện nhiệt độ cao, ẩm độ cao. Bệnh phát sinh trước tiên ở các bẹ lá và lá già sát mặt nước hoặc ở dưới gốc. Tốc độ lây lan lên các lá phía trên phụ thuộc vào thời tiết mưa nhiều, lượng nước trên ruộng quá cao, đặc biệt ở vùng cấy dày. Giai đoạn đòng trỗ đến chín sáp là thời kỳ nhiễm bệnh nặng nhất.

- Biện pháp phòng trừ
+ Cày đất, dọn sạch tàn dư, cỏ dại để tiêu diệt nguồn bệnh tồn tại ở lá, thân, bẹ, đất.

+ Điều chỉnh mực nước trong ruộng thấp. Nếu mức nước quá cao thuận lợi cho bệnh lây lan, sau đó vài ba ngày lại cho nước vào ruộng sao cho mực nước lúc này cao hơn mực nước lúc đầu, những vết bệnh sẽ bị ngập nước và sợi nấm dễ bị chết nhanh chóng vì sợi nấm rất ưa khí (háo khí).

+  Bón cân đối N-P-K từ đầu vụ.

+ Kiểm tra đồng ruộng thường xuyên nhất là giai đoạn lúa cuối đẻ nhánh trở đi, khi phát hiện có 5 - 7% dảnh lúa bị bệnh cấp 1 - 3 thì dùng các loại thuốc có hoạt chất sau để phun: Validamycin; Hexaconazol…  theo liều khuyến cáo.
4. Bệnh nghẹt rễ sinh lý
Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do đất chua phèn, đất ruộng yếm khí, thời tiết rét, chế độ phân bón không hợp lý, cấy sâu tay và bùn lắng bó gốc lúa làm rễ lúa không phát triển được.
- Triệu chứng
Lá lúa bị úa vàng, lúa ngừng sinh trưởng không đẻ nhánh, rễ lúa thâm đen có mùi tanh, không ra được rễ trắng.

- Biện pháp phòng trừ
+ Những chân ruộng lầy thụt, ruộng ven đồi, ruộng ngập úng thường xuyên cần phải bón lót vôi bột khi làm đất với lượng vôi bột từ 20 - 30kg/sào. Bón lót phân hữu cơ đã ủ hoai mục, kết hợp bón lót phân lân với lượng 20 - 25kg/sào.
+ Khi phát hiện bệnh cần phải xử lý ngay bằng cách: Tháo cạn nước, bón 15kg vôi bột + 10 - 15kg phân lân/sào, sục bùn cho ruộng thoáng khí kích thích lúa ra rễ; Phun phân bón qua lá như Thiên nông hoặc KOMIC. Tuyệt đối không bón phân đạm trong thời kỳ này. Khi nhìn thấy lá lúa có màu xanh, có thêm lá mới, kiển tra thấy có rễ trắng thì tiếp tục bón phân và chăm sóc bình thường.

+ Trong thời gian rét nhiệt độ trung bình ngày dưới 150C không cấy lúa, không làm cỏ bón đạm, không phun thuốc trừ cỏ, giữ nước trong ruộng cao 3 - 5cm, không để ruộng lúa khô hạn.

+ Bừa kéo cấy xong để bùn lắng sau 10 giờ mới cấy lúa. Nên cấy nông tay bằng mạ xúc sẽ hạn chế được bệnh.

5. Bệnh lem lép hạt
Do các loại vi khuẩn, nhện gié, bọ xít hôi chích hút... nhưng chủ yếu là do nấm, có khoảng trên 10 loài nấm bệnh có trên vỏ trấu của những hạt lúa bị lem lép. Những nấm này không chỉ gây bệnh cho hạt lúa trên đồng ruộng mà còn tồn tại trên vỏ trấu để tiếp tục gây hại cho hạt lúa sau khi thu hoạch ở giai đoạn hạt lúa còn ẩm chưa kịp phơi khô để đưa vào kho cất, trữ.

Bệnh làm giảm năng suất, sản lượng lúa và làm giảm phẩm chất của hạt gạo. Nếu dùng làm giống thì chất lượng của hạt giống kém, ảnh hưởng nhiều đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa ở vụ sau.
- Triệu chứng: Hiện tượng hạt lúa có vỏ trấu sậm màu biến đổi từ màu nâu đến đen; từ đen lốm đốm đến đen toàn bộ vỏ trấu; bao gồm cả trên hạt lúa có gạo và hạt lúa lép ở giai đoạn cây lúa còn trên đồng ruộng trước khi thu hoạch.

- Sự phát sinh và tác hại: Thời kỳ cây lúa dễ mẫn cảm với bệnh là từ trổ bông đến chín sữa và rơi vào những tháng có nhiệt độ thấp ẩm độ không khí cao, lượng mưa lớn và số ngày mưa nhiều.

- Biện pháp phòng trừ 
+ Giống : Gieo cấy hạt giống ít mang mầm bệnh hoặc dùng giống lúa có xác nhận tuyệt đối không lấy giống ở chân ruộng vụ trước bị lem lép nặng để gieo sạ lại. Trước khi ngâm ủ phơi khô rê sạch loại bỏ những hạt lép lửng, biến màu., xử lý giống trước khi gieo. 
+ Thời vụ: Gieo cấy lúa vào thời kỳ thích hợp để khi lúa trổ không trùng với thời kỳ mưa gió nhiều; khi lúa có đòng - trổ không để ruộng bị khô hạn. 

+ Phân bón: Bón phân đầy đủ và cân đối tuỳ theo giống lúa điều kiện đất đai, mùa vụ của từng vùng. Có thể áp dụng phương pháp bón phân theo màu lá lúa dựa vào bảng so màu. 

+ Sâu bệnh: Phòng trừ tốt các loại sâu bệnh phát sinh vào giai đoạn đòng - trổ là sẽ giảm bệnh lem lép hạt. 

+ Cỏ dại: Cỏ dại ký chủ của nhiều nấm gây bệnh trên lá và hạt lúa. Cần phòng trừ cỏ trong ruộng cũng như trên bờ ruộng. 

Phun thuốc: Chọn lựa thuốc phun phòng là chính, chọn thuốc có hoạt chất như: Cyproconazole 80g/l + Propiconazole 250g/l; Carbendazim; Hexaconazole... Liều lượng các loại thuốc trên đã có ghi ở nhãn bao bì. 

Phun hai lần vào thời kỳ lúa bắt đầu trổ và trổ đều để hạn chế các loại nấm phát triển trên vỏ hạt lúa./.
IV. MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG KHÁC 

1. Chuột hại

a. Đặc tính sinh học:
Chuột rất thính tai, rất nhanh nhẹn, leo trèo, đào đất nhanh, bơi lội dễ dàng, chủ yếu phá hại về đêm. Chuột có răng cửa mạnh và mọc dài. Chuột có tính đa nghi, hay nghi ngờ chỗ lạ, thức ăn lạ, thường sống trong hang, nhất là ở bờ ruộng lúa. Khi lúa chín, chuột rời hang, vào sống trong ruộng, nhiều khi làm tổ trên cây lúa.
Chuột không thích nước, do đó, năm nào hạn nặng, năm đó chuột nhiều. Chuột không có khả năng đi lùi, do đó, trong hang, chuột đào nhiều ngóc, ngách để di chuyển. Thời gian sống của chuột khoảng 1 năm, trong đó chuột cái sống lâu hơn chuột đực.
Thời gian trưởng thành của chuột khá sớm. Sau khi đẻ xong, khoảng 1-2 tháng sau, chuột sẽ bắt cặp trở lại để đẻ tiếp lứa mới. Trung bình một năm chuột đẻ 4-6 lứa, mỗi lứa trung bình có 5-12 con.
Chuột chủ yếu gây hại vào ban đêm. Trên ruộng, chuột chủ yếu phá hại vào giai đoạn đòng - trổ. Nếu bị hại sớm, lúa có thể phục hồi, tạo ra dảnh (chồi) mới, nhưng khi lúa chín sẽ không đều, nếu bị hại muộn, lúa không phục hồi được, không cho năng suất.
Chuột có nhiều thiên địch như rắn, trăn, chim săn chuột, mèo, chó, bệnh hại… nhưng thiên địch quan trọng nhất của chuột chính là con người.
b. Phòng - Trừ:
Công tác diệt chuột cần làm sớm ngay từ đầu vụ, làm đồng loạt, liên tục, đều khắp và có sự tham gia của cộng đồng.
* Phòng:
- Xác định thời vụ thích hợp, nên gieo trồng, thu hoạch đồng loạt.
- Không nên trồng quá nhiều loại cây trồng trên đồng.
- Vệ sinh đồng ruộng tốt
- Bảo vệ thiên địch của chuột.
* Trừ:
- Bẫy cây trồng: Trên mỗi cánh đồng, chọn vài mảnh ruộng, trên đó trồng sớm và trồng lúa thơm để hấp dẫn chuột, ruộng bẫy được rào nylon xung quanh, bên trong đặt lồng để bắt chuột. Cần thăm đồng thường xuyên để nhặt chuột, rắn… chui vào lồng và tu sửa khi cần thiết.
- Dùng nước để hạn chế và giết chuột: Nếu có thể, giữ mức nước cao trong ruộng vào giai đoạn đòng - trổ để hạn chế chuột làm tổ ven bờ.
- Tổ chức săn đuổi: Bằng nhiều biện pháp như đào hang, đánh bẫy, xông khói, dùng chó săn  hay dùng máy cày quần bắt chuột. Biện pháp xông hơi trừ chuột bằng đất đèn (khí đá), lưu huỳnh, đốt rơm trộn ớt khô, xông khói lưu huỳnh cũng khá hiệu quả, lại rẻ tiền, không gây ô nhiễm…
 - Đánh bã: Mỗi 1000 m2, đặt 15-20 máng bã, máng được đặt dưới bờ ruộng, xa bờ khoảng 1 mét, cứ cách 10 mét ta đặt một máng. Mồi có thể là gạo tấm, cùi dừa, khoai, sắn thêm ít dầu thực vật, nhất là mồi làm từ lúa mộng trộn thức ăn gia súc… Để tránh hiện tượng nhát bã, cần đặt bã mồi không có thuốc liên tiếp 3-5 ngày, sau đó vài ngày, thêm thuốc diệt chuột có hoạt chất Zinc Phosphide (min 80 %); Alkaloid (chiết xuất bằng nước từ cây lá ngón); Barium sulfate (min 99%) 20% + Difennuozhi (min 95%) 0.02%; Brodifacoum (min 91%); Coumatetralyl (min 98%); Flocoumafen (min 97.8%); Sulfur 33% + Carbon; Warfarin…. vào theo liều khuyến cáo. Cần làm liên tiếp vài ngày, rồi thu hết bã độc, mang đi tiêu hủy.
2. Ốc bươu vàng

a. Đặc điểm củ Ốc bươu vàng.

* Đặc điểm sinh học và vòng đời của ốc bươu vàng

– Ốc bươu vàng đẻ trứng thành ổ, thời gian đẻ trứng trong 3h, mỗi ổ khoảng 200 – 300 trứng. Trong điều kiện thích hợp, số trứng ở mỗi ổ có thể tăng lên 500 – 600 trứng.

– Sau 7 - 15 ngày, trứng sẽ nở thành ốc non. Giai đoạn ốc non phát triển trong khoảng 15 - 25 ngày. Sau đó là giai đoạn ốc lớn (26 - 59 ngày).

– Vòng đời trung bình của ốc bươu vàng gây hại trên lúa là 60 ngày, chúng thậm chí có thể sống tới 4 - 6 năm.

– Ốc bươu vàng có thể sống được cả trên cạn và dưới nước. Trong điều kiện khô hạn, chúng có thể sống trong đất 6 tháng bằng cách đóng nắp và vùi sâu trong đất. Thậm chí chúng có thể tồn tại trong môi trường ô nhiễm, thiếu ô xi.

* Đặc điểm gây hại trên lúa 

Ốc bươu vàng thường ẩn náu dưới bùn, bờ ao, bờ mương rất khó phát hiện. Chúng có thể bùng phát gây hại nặng nếu gặp điều kiện thuận lợi như thức ăn phù hợp sẽ phát triển, sinh sản nhanh hoặc khi mực nước trên ruộng cao, chúng sẽ phát tán rất mạnh.

Ốc bươu vàng thường cắn ngang cây lúa non hoặc chồi lúa từ ngay sau khi sạ cho đến khi lúc đước 30 ngày làm khuyết dảnh, khuyết khóm trên ruộng lúa, dẫn đến thiệt hại về năng suất. Chúng hoạt động chủ yếu vào sáng sớm, chập tối và ban đêm. Nghiên cứu cho thấy, 1 con ốc bươu vàng (mật độ 2 - 3 con/m2) gây hại trong giai đoạn 3 - 20 ngày sau sạ sẽ làm giảm 15 - 20% năng suất lúa. Nếu mật độ ốc tăng lên 6 - 10 con/m2 thì ruộng lúa có thể bị mất trắng sau một đêm.

b. Một số biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa

* Biện pháp canh tác, thủ công 

– Làm đất bằng phẳng, tránh để những khu vực trũng nước trên ruộng

– Chọn giống tốt, tỉ lệ nảy mầm cao

– Cho nước vào ruộng sớm (trước khi sạ) để nhử ốc trồi lên, sau đó tiền hành cày diệt ốc.

– Bắt ốc và ổ trứng bằng tay vào sáng sớm hoặc chiều mát. Nên bắt ốc sớm và liên tục từ lúc gieo sạ đến 2, 3 tuần sau.

– Đánh rãnh thoát nước (25x5cm) trên ruộng để ốc đến sống tập trung trong rãnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu gom ốc bằng tay.

– Đặt lưới, phên tre chặn mương nước vào ruộng, ngăn ốc xâm nhập và bắt ốc dễ dàng. Nên đặt lưới sớm ngay từ đầu vụ đến khi thu hoạch.

– Cắm các cọc tre, sậy ở những chỗ ngập nước, mương kênh tưới để thu hút ốc đến đẻ trứng và thu gom thuận tiện.

– Thả vịt vào ruộng lúa ăn ốc non và trứng ốc.

– Điều tiết chế độ nước bằng cách rút nước định kỳ, giữ mực nước thấp 2-3cm nhằm hạn chế ốc di chuyển, phá hại.

– Giai đoạn chuẩn bị làm đất nếu cày bừa kỹ, cày sâu thì có thể diệt được ốc bươu vàng hại lúa nằm vùi dưới ruộng.

* Biện pháp sinh học

– Sử dụng thức ăn như lá khoai, rau muống… dẫn dụ ốc tập trung đến ăn để dễ thu gom.

– Dùng cây xương rồng, cành lá đu đủ, lá thầu dầu, lá mướp, xơ mít, thân lá khoai mì chặt thả xuống nước, nhựa cây dẫn dụ ốc làm ốc say, nổi lên mặt nước giúp thu nhặt ốc dễ dàng hơn.

– Sử dụng vôi bột để diệt trừ ốc bươu vàng hại lúa, liều dùng 500kg/ha. Có thể xử lý vôi kết hợp với bón lót lân vào giai đoạn chuẩn bị ruộng.

* Biện pháp hóa học

Những ruộng lúa có mật độ ốc cao nên sử dụng các loại thuốc diệt ốc bươu vàng. Sản phẩm thuốc trừ ốc bươu vàng có hoạt chất:  Cafein 1.5% + Nicotine Sulfate 0.3% + Azadirachtin 0.08%; Metaldehyde; Metaldehyde 145 g/kg + Abamectin 5 g/kg; Metaldehyde 4.5% + Carbaryl 1.5%; Metaldehyde 10g/kg + Niclosamide 740g/kg…., Sử dụng theo hướng dẫn trên bao bì.
Một số lưu ý khi sử dụng thuốc đặc trị ốc bươu vàng:
– Trước khi phun phải đảm bảo có ốc trên ruộng

– Khi phun mực nước khoảng 3 - 5 cm là vừa. Sau khi phun tiếp tục giữ nước 1 - 2 ngày để diệt hết ốc còn sót lại.

– Không phun khi ruộng không có bờ bao, sạ ngầm hay mực nước trên ruộng quá sâu (trên 5cm).

– Nên phun thuốc trừ ốc bươu vàng vào chiều mát hoặc sáng sớm. Theo kinh nghiệm phòng trừ ốc bươu vàng thì phun vào chiều mát tốt hơn, vì ốc thường nổi lên cắn phá vào thời điểm chiều và tối.

– Các loại thuốc trừ ốc thường có độ độc cao ảnh hưởng trực tiếp đến động vật thủy sinh và nguồn nước sinh hoạt. Vì vậy bà con nên ưu tiên sử dụng biện pháp thủ công, sinh học để diệt trừ ốc bươu vàng./.
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